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A. NỘI DUNG:
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH: Xem lại lý thuyết và các bài tập tập ở sách giáo khoa:
Chương 1: 

1. Các hàm số lượng giác.

2. Phương trình lượng giác cơ bản, phương trình lượng giác thường gặp, phương trình lượng giác khác.

Chương 2: 

1. Hai quy tắc đếm cơ bản; Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.
2. Nhị thức Niu-tơn.
3. Phép thử và biến cố; Xác suất của biến cố.
Chương 3: Phương pháp quy nạp toán học; Dãy số.
I. HÌNH HỌC Xem lại lý thuyết và các bài tập tập ở sách giáo khoa.
Chương 1: 

1. Các phép dời hình: Phép tịnh tiến; Phép đối xứng trục; Phép đối xứng tâm và Phép quay.

2. Phép vị tự và Phép đồng dạng.

Chương 2:
1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng;

B. MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO: 
I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC & PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Câu 1. Tìm điều kiện để hàm số sau có nghĩa: 
[image: image1.wmf]=

-

2cos

sin1

x

y

x

.

A. 
[image: image2.wmf]pp

¹+

2.

xk


B. 
[image: image3.wmf]p

¹

2.

xk


C.  
[image: image4.wmf]p

p

¹+

2.

2

xk


D. 
[image: image5.wmf]p

¹

.

xk


Câu 2. Tập xác định của hàm số 
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Câu 3. Tìm tập xác định 
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 của hàm số 
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Câu 4. Tập xác định của hàm số 
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Câu 5. Đồ thị của hàm số 
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 đi qua điểm nào sau đây?
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Câu 6. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng [image: image27.wmf];

2

p

p

æö

ç÷

èø

?

A. 
[image: image28.wmf]sin

yx

=

.
B. 
[image: image29.wmf]cos

yx

=

.
C. [image: image30.wmf]tan

yx

=

.
D. [image: image31.wmf]cot.

yx

=


Câu 7. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số 
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D. Hàm số 
[image: image35.wmf]cot

yx

=

 là hàm số chẵn.

Câu 8. Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?
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Câu 9. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau.


A.  Hàm số 
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C.  Hàm số 
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Câu 10. Tìm chu kỳ của hàm số 
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Câu 11. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số sau: 
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Câu 12. Giá trị lớn nhất 
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 và giá trị nhỏ nhất 
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 của hàm số 
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Câu 13. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Câu 14. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 
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Câu 15. Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án 
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Câu 16. Tìm nghiệm của phương trình
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Câu 17. Phương trình 
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 có tổng các nghiệm thuộc khoảng 
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Câu 18. Tìm số nghiệm của phương trình 
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Câu 19. Tìm các nghiệm của phương trình: 
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Câu 20. Tìm các giá trị của m để phương trình 
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Câu 21. Tìm các giá trị của m để phương trình 
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Câu 22. Nghiệm của phương trình 
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Câu 23. Tổng 
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Câu 24. Cho phương trình 
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Câu 25. Tìm số nghiệm của phương trình: 
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Câu 26. Phương trình 
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Câu 27. Phương trình nào trong số các phương trình sau có nghiệm?
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Câu 29. Tổng các nghiệm của phương trình: 
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Câu 30. Cho phương trình 
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Câu 31. Cho phương trình: 
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Câu 32. Tìm số nghiệm dương và nhỏ hơn 
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Câu 33. Phương trình 
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Câu 34. Số điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình 
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Câu 35. Giải phương trình 
[image: image189.wmf](

)

sincos2sincos2

xxxx

++=

.

A. 
[image: image190.wmf].

2

xk

xk

p

p

p

é

=+

ê

ê

=

ë


B. 
[image: image191.wmf]2

.

2

2

xk

xk

p

p

p

é

=+

ê

ê

=

ë


C. 
[image: image192.wmf]2

.

2

2

xk

xk

p

p

p

é

=-+

ê

ê

=

ë


D. 
[image: image193.wmf].

2

xk

xk

p

p

p

é

=-+

ê

ê

=

ë


Câu 36. Cho 
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Câu 37. Giải phương trình 
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Câu 38. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình: 
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Câu 39. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình: 
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)

cos1tansincos

44

xxxmx

pp

æöæö

-+=+

ç÷ç÷

èøèø

 có hai nghiệm thực phân biệt thuộc đoạn 
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Câu 40. Tìm các giá trị thực của tham số 
[image: image218.wmf]m

 để phương trình 
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 có đúng 5 nghiệm thuộc đoạn 
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II. TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT

Câu 41. Trong một tiết học của một lớp học có 
[image: image225.wmf]27

 học sinh nữ và 
[image: image226.wmf]13

 học sinh nam. Hỏi giáo viên bộ môn có bao nhiêu cách chọn một em học sinh để kiểm tra bài cũ?

A. 
[image: image227.wmf]27

.
B. 
[image: image228.wmf]1

.
C. 
[image: image229.wmf]40

.
D. 
[image: image230.wmf]351
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Câu 42. Cho tập hợp 
[image: image231.wmf]M

 có 
[image: image232.wmf]10

 phần tử. Số tập con gồm 
[image: image233.wmf]2

 phần tử của 
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Câu 43. Từ 
[image: image239.wmf]20

 người cần chọn ra một đoàn đại biểu gồm 
[image: image240.wmf]1

 trưởng đoàn, 
[image: image241.wmf]1

 phó đoàn, 
[image: image242.wmf]1

 thư kí và 
[image: image243.wmf]3

 ủy viên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn đoàn đại biểu ?
A. 
[image: image244.wmf]4651200.



B. 
[image: image245.wmf]4651300.


C. 
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D. 
[image: image247.wmf]4651500.


Câu 44. Số 
[image: image248.wmf]6000

có bao nhiêu ước số tự nhiên?

A. 
[image: image249.wmf]12.



B. 
[image: image250.wmf]40.

 
C. 
[image: image251.wmf]24.


D. 
[image: image252.wmf]80.


Câu 45. Một nhóm học sinh có 
[image: image253.wmf]6

 bạn nam và 
[image: image254.wmf]5

 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 
[image: image255.wmf]5

 học sinh trong  đó có cả nam và nữ?
A. 
[image: image256.wmf]455.



B. 
[image: image257.wmf]7.

 
C. 
[image: image258.wmf]456.


D. 
[image: image259.wmf]462.


Câu 46. Trong một ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm 
[image: image260.wmf]7

 người. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 
[image: image261.wmf]3

 người vào Ban thường vụ (chưa phân biệt chức vụ).
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Câu 47. Sắp xếp 
[image: image266.wmf]5

 bạn 
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 ngồi vào một chiếc ghế có 
[image: image268.wmf]5

 chỗ ngồi. Xác suất để hai bạn 
[image: image269.wmf]A

 và 
[image: image270.wmf]E

 ngồi ở hai đầu ghế là
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Câu 48. Có 3 viên bi đen khác nhau,4 viên bi đỏ khác nhau, 5 viên bi xanh khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các viên bi trên thành một dãy sao cho các viên bi cùng màu ở cạnh nhau?
            A. 
[image: image275.wmf]345600.



B. 
[image: image276.wmf]725760.


C. 
[image: image277.wmf]103680.


D. 
[image: image278.wmf]518400.


Câu 49. Một tổ gồm 
[image: image279.wmf]10

 học sinh. Cần chia tổ đó thành ba nhóm có 
[image: image280.wmf]5

 học sinh, 
[image: image281.wmf]3

 học sinh và 
[image: image282.wmf]2

 học sinh. Số các chia nhóm là:
A. 
[image: image283.wmf]2880.



B. 
[image: image284.wmf]2520.

 
C. 
[image: image285.wmf]2515.


D. 
[image: image286.wmf]2510.

 

Câu 50. Có 
[image: image287.wmf]12

 học sinh giỏi gồm 
[image: image288.wmf]3

 học sinh khối 12, 
[image: image289.wmf]4

 học sinh khối 11 và 
[image: image290.wmf]5

 học sinh khối 10. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 
[image: image291.wmf]6

 học sinh trong số học sinh giỏi đó sao cho mỗi khối có ít nhất 
[image: image292.wmf]1

 học sinh?
A. 
[image: image293.wmf]85.



B. 
[image: image294.wmf]58.


C. 
[image: image295.wmf]508.


D. 
[image: image296.wmf]805.


Câu 51. Có 
[image: image297.wmf]14

 đội bóng tham gia thi đấu bóng đá. Hỏi có bao nhiêu cách trao 
[image: image298.wmf]3

 loại huy chương vàng, bạc, đồng cho ba đội về nhất, nhì, ba biết rằng đội nào cũng có khả năng đạt huy chương?

A. 
[image: image299.wmf]6

.
B. 
[image: image300.wmf]2184

.
C. 
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.
D. 
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Câu 52. Trong một lớp học có 
[image: image303.wmf]27

 học sinh nữ và 
[image: image304.wmf]13

 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 
[image: image305.wmf]4

 học sinh có đúng một học sinh nữ?

A. 
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Câu 53. Cho một đa giác có 
[image: image310.wmf]n

 cạnh nội tiếp một đường tròn. Gọi 
[image: image311.wmf]T

 là số tam giác với ba đỉnh của nó là ba đỉnh trong các đỉnh của đa giác đã cho và gọi 
[image: image312.wmf]S

 là số đường chéo của đa giác đó. Tìm 
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, biết rằng 
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A. Không có giá trị 
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Câu 54. Một hộp đựng 
[image: image319.wmf]6

 bi trắng, 
[image: image320.wmf]5

 bi xanh. Lấy ra 
[image: image321.wmf]4

 viên bi từ túi đó. Hỏi có bao nhiêu cách lấy mà 
[image: image322.wmf]4

 viên bi lấy ra có đủ hai màu.
A. 
[image: image323.wmf]300.



B. 
[image: image324.wmf]310.


C. 
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D. 
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Câu 55. Cho tập 
[image: image327.wmf]{
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. Từ tập 
[image: image328.wmf]A

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi một khác nhau?


A. 
[image: image329.wmf]720



B. 
[image: image330.wmf]24



C. 
[image: image331.wmf]360



D. 
[image: image332.wmf]120


Câu 56. Với các chữ số 
[image: image333.wmf]0,1,2,3,4,5,6

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 
[image: image334.wmf]5

 chữ số đôi một khác nhau?

A. 
[image: image335.wmf]1270
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B. 
[image: image336.wmf]1250
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Câu 57. Với các chữ số 
[image: image339.wmf]2,3,4,5,6

, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau trong đó hai chữ số 
[image: image340.wmf]2,3

 không đứng cạnh nhau?

A. 
[image: image341.wmf]120



B. 
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D. 
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Câu 58. Đội học sinh giỏi cấp trường môn Tiếng Anh của trường THPT X theo từng khối như sau: khối 10 có 
[image: image345.wmf]5

 học sinh, khối 11 có 
[image: image346.wmf]5

 học sinh và khối 12 có 
[image: image347.wmf]5

 học sinh. Nhà trường cần chọn một đội tuyển gồm 
[image: image348.wmf]10

 học sinh tham gia IOE cấp tỉnh. Tính số cách lập đội tuyển sao cho có học sinh cả ba khối và có nhiều nhất 
[image: image349.wmf]2

 học sinh khối 10
A. 
[image: image350.wmf]50.


                      
B. 
[image: image351.wmf]500.


C. 
[image: image352.wmf]502.


            D. 
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Câu 59. Một bài thi trắc nghiệm khách quan gồm 
[image: image354.wmf]10

. Mỗi câu có 
[image: image355.wmf]4

 phương án trả lời. Mỗi câu trả lời đúng được 
[image: image356.wmf]1

 điểm. Hỏi bài thi đó có bao nhiêu phương án trả lời không được 
[image: image357.wmf]10

 điểm?
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Câu 60. Cho số nguyên dương 
[image: image362.wmf]n

 thỏa mãn đẳng thức 
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Câu 61. Kí hiệu 
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Câu 62. Tìm số hạng không chứa 
[image: image376.wmf]x

 trong khai triển nhị thức Newton 
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Câu 63. Trong khai triển 
[image: image383.wmf](
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Câu 64. Đa thức 
[image: image388.wmf](
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 là khai triển của nhị thức nào dưới đây?
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Câu 65. Trong khai triển 
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Câu 66. Cho số nguyên dương 
[image: image399.wmf]n

 thỏa mãn 
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. Tìm hệ số của số hạng chứa 
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 trong khai triển 
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Câu 67. Tìm hệ số của số hạng chứa 
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 trong khai triển 
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 thành đa thức.
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Câu 68. Trong khai triển 
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Câu 69. Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất liên tiếp ba lần. Gọi 
[image: image422.wmf]A

 là biến cố “Có ít nhất hai mặt ngửa xuất hiện liên tiếp” và 
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 là biến cố “Kết quả ba lần gieo là như nhau”. Xác định biến cố 
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Câu 70. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Nếu 
[image: image429.wmf]A

 là biến cố chắc chắn thì 
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B. Nếu 
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 và 
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 là hai biến cố độc lập thì 
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C. Nếu 
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 và 
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 là hai biến cố xung khắc thì 
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D. Nếu 
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[image: image438.wmf]B

 là hai biến cố đối nhau thì 
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Câu 71. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?
A. Không gian mẫu là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử.
B. Phép thử ngẫu nhiên là phép thử mà ta không biết được chính xác kết quả của nó nhưng ta có thể biết được tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử.
C. Biến cố là tập con của không gian mẫu.
D. Gọi 
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Câu 72. Gieo một đồng xu cân đối, đồng chất 
[image: image443.wmf]5

 lần. Tính xác suất để được ít nhất 
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 đồng xu xuất hiện mặt sấp.
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Câu 73. Gieo hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở hai mặt chia hết cho 
[image: image449.wmf]3
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Câu 74. Gọi 
[image: image454.wmf]X

 là tập hợp các số tự nhiên lẻ có 
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 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên 
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Câu 75. Có 
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 sản phẩm được xếp vào 
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 sản phẩm. Tìm xác suất để hộp thứ nhất chứa 
[image: image467.wmf]3

 sản phẩm. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba)
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Câu 76. Ba xạ thủ cùng bắn vào một tấm bia, xác suất trúng đích lần lượt là 
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. Xác suất để có đúng 2 người bắn trúng bia là
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Câu 77. Một người bắn liên tiếp vào một mục tiêu cho đến khi có viên đạn đầu tiên trúng mục tiêu thì dừng. Biết rằng xác suất trúng mục tiêu của mỗi viên đạn là 
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. Tính xác suất sao cho phải bắn đến viên đạn thứ 
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Câu 78. Trong một hòm phiếu có 
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 lá phiếu ghi các số tự nhiên từ 
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 (mỗi lá ghi một số, không có hai lá phiếu nào được ghi cùng một số). Rút ngẫu nhiên cùng lúc hai lá phiếu. Tính xác suất để tổng hai số ghi trên hai lá phiếu rút được là một số lẻ lớn hơn hoặc bằng 
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Câu 79. Tháng 
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 nhân viên được phân công trực một ngày nào đó trong tháng 
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. Các nhân viên này được chọn ngày trực của mình một cách độc lập mà không có sự trao đổi trước. Tính xác suất để có ít nhất hai nhân viên trong 
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 nhân viên đó chọn ngày trực giống nhau.
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Câu 80. Danh sách lớp của bạn Nam đánh số từ [image: image502.wmf]1
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. Nam có số thứ tự là [image: image504.wmf]21

. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp để trực nhật. Tính xác suất để chọn được bạn có số thứ tự lớn hơn số thứ tự của Nam.
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III. DÃY SỐ 

Câu 81. Dùng phương pháp quy nạp để chứng minh mệnh đề chứa biến 
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Câu 82. Cho dãy số 
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Câu 83. Trong các dãy số 
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Câu 84. Trong các dãy số 
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Câu 85. Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số bị chặn?
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Câu 86. Cho dãy số 
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Câu 87. Cho dãy số 
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 Số hạng tổng quát 
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      IV. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

Câu 88. Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình?

A. Phép chiếu vuông góc lên đường thẳng.
B. Phép đồng nhất.

C. Phép vị tự tỉ số 
[image: image557.wmf]1
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D. Phép quay.

Câu 89. Cho lục giác đều 
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Câu 90. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.

B. Phép vị tự tỉ số 
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 biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.

C. Phép quay biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.

D. Phép dời hình biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó

Câu 91. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng cho trước thành chính nó?
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Câu 92. Cho hai đường thẳng song song 
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Câu 93. Cho hình vuông 
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Câu 94. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Phép vị tự biến mỗi đường thẳng 
[image: image584.wmf]d

 thành đường thẳng song song với 
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B. Phép quay biến mỗi đường thẳng 
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 thành đường thẳng cắt 
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C. Phép dời hình biến mỗi đường thẳng 
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 thành chính nó.
D. Phép tịnh tiến biến mỗi đường thẳng 
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 thành đường thẳng 
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Câu 95. Cho hai đường thẳng song song d và m. Có bao nhiêu phép vị tự với tỉ số k = 100 biến đường thẳng d thành m?

A. Không có phép nào.    

B. Có duy nhất một phép.
C. Có hai phép

D. Có vô số phép.
Câu 96. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ.




B. Phép dời hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ.
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D. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
Câu 97. Trong mặt phẳng 
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Câu 98. Trong mặt phẳng 
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Câu 99. Trong mặt phẳng 
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Câu 100. Trong mặt phẳng 
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Câu 101. Trong mặt phẳng 
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Câu 102. Trong mặt phẳng 
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Câu 103. Cho hai đường thẳng 
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Câu 104. Trong mặt phẳng 
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. Tìm ảnh của điểm 
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Câu 105. Cho đường tròn 
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Câu 106. Trong mặt phẳng 
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Câu 107. Trong mặt phẳng 
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Câu 108. Cho đường tròn 
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, tập hợp là một đường tròn.
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Câu 109. Trong mặt phẳng toạ độ 
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. Phép tịnh tiến nào sau đây không biến đường thẳng 
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Câu 110. Trong mặt phẳng toạ độ 
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Câu 111. Trong mặt phẳng tọa độ 
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Câu 112. Trong mặt phẳng 
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V. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN – QUAN HỆ SONG SONG

Câu 113. Cho hình chóp 
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Câu 114. Cho tứ diện 
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Câu 115. Cho bốn điểm 
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 Giao điểm của đường thẳng 
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A.
[image: image817.wmf]CD

 và 
[image: image818.wmf].

NP


B.
[image: image819.wmf]CD

 và 
[image: image820.wmf].

MN


C.
[image: image821.wmf]CD

 và 
[image: image822.wmf].

MP


D.
[image: image823.wmf]CD

 và 
[image: image824.wmf].

AP


Câu 116. Cho hình chóp 
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 Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hình chóp 
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Câu 117. Cho tứ diện 
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Câu 118. Thiết diện của một tứ diện có thể là
A. Tam giác.
B. Tứ giác.
C. Ngũ giác.
D. Tam giác hoặc tứ giác.
Câu 119. Tứ diện đều 
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Câu 120. Cho hình chóp 
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 là hình gì?

A. Hình bình hành.
B. Hình chữ nhật.  
C. Hình vuông. 
D. Hình thoi. 

Câu 121. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng đã cho.

B. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua hai đường thẳng cắt nhau cho trước.

C. Có duy nhất một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước.


D. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.

Câu 122. Trong không gian, tìm số mặt và số cạnh của hình chóp có đáy là lục giác.

A. 6 mặt, 12 cạnh.
B. 7 mặt, 12 cạnh.
C. 7 mặt, 14 cạnh.
D. 6 mặt, 6 cạnh.

Câu 123. Cho 4 điểm không đồng phẳng 
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Câu 124. Cho tứ diện 
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A. Đường thẳng qua 
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 và song song với 
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B. Đường thẳng qua 
[image: image907.wmf]G

 và song song với 
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C. Đường thẳng qua 
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 và song song với 
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D. Đường thẳng qua 
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 và song song với 
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Câu 125. Cho hình chóp 
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SABCD

 có đáy 
[image: image914.wmf]ABCD

 là hình bình hành. Gọi 
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C.  Hình thang 
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D. Tứ giác 
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Câu 126. Cho hình chóp 
[image: image927.wmf].
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[image: image928.wmf]ABCD

 là một hình bình hành tâm 
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 là ba điểm trên các cạnh 
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. Thiết diện của hình chóp với mặt phẳng 
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là hình gì?

A. Ngũ giác


B. Tứ giác



C. Hình thang

D. Hình bình hành
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